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1 ĐH 13 20211ME6038003 1 25
TH gia công tia lửa 

điện
2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 V.Đ.Toàn TT Hồng Hải

2 ĐH 13 20211ME6038017 2 25
TH gia công tia lửa 

điện
3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 V.Đ.Toàn TT Hồng Hải

3 ĐH 13 20211ME6038002 3 25
TH gia công tia lửa 

điện
2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 N.M.Anh TT Hồng Hải

4 ĐH 13 20211ME6038019 4 25
TH gia công tia lửa 

điện
1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 Đ.N.Hoành TT Hồng Hải

5 ĐH 13 20211ME6038006 5 25
TH gia công tia lửa 

điện
1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 N.V.Đức TT Hồng Hải

6 ĐH 13 20211ME6038022 6 25
TH gia công tia lửa 

điện
3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 N.T.Mai TT Hồng Hải

7 CĐ K21 CĐT1 1 28 TH Cơ điện tử 1 206-A10 P.Đ.Hiếu

8 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 P.Đ.Hiếu

9 ĐH K13 CĐT 1 25 TH Cơ điện tử 1 206-A10 V.T.Anh

10 CĐ K21 CĐT1 1 28 TH Cơ điện tử 1 206-A10 1 206-A10 N.Đ.Minh

11 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 2 206-A10 N.Đ.Minh

12 CĐ K21 CĐT1 1 28 TH Robot 2 201-A10 2 201-A10 L.V.Hải

13 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Robot 1 201-A10 1 201-A10 L.V.Hải

14 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 1 204-A10 B.H.Anh

15 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 2 204-A10 B.H.Anh

16 CĐ K21 CĐT1 1 28 TH Cơ điện tử 2 206-A10 L.N.Duy

17 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 3 206-A10 L.N.Duy

18 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 2 204-A10 L.N.Duy

19 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 3 204-A10 L.N.Duy

20 ĐH K11 0103170.1 1 1 TH Robot 1 201-A10 T.A.Sơn

21 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Robot 2 201-A10 2 201-A10 T.N.Tiến

22 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Robot 1 201-A10 1 201-A10 T.N.Tiến

23 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 1 204-A10 L.V.Nghĩa

24 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 2 204-A10 L.V.Nghĩa
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